
Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 2025

Thực hiện 

Quý I

Thực hiện 

Quý I/ Dự 

toán năm 

(Tỷ lệ %)

Thực hiện năm nay 

so với cùng kỳ năm 

trước (Tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A
THU CHI NỘP NSNN PHÍ, LỆ PHÍ -

Văn phòng Ban Quản lý KKT thực hiện

I  Số thu phí, lệ phí 1.810 558 31% 171%

1 Lệ phí 3 2 54% 233%

Lệ phí cấp giấy phép lao động 0 0 0% 0%

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 3 1,620 54% 233%

2 Phí 1.807 556 31% 170%

Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường 47 0 0% 0%

Phí thẩm định dự án đầu tư và thẩm định quy 

hoạch
1.000 290 29% 126%

Phí thẩm định thiết kế cơ sở 510 29 6% 68%

Phí thẩm định cấp phép, điều chỉnh giấy phép 

môi trường
250 237 95% 448%

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.631 138 8% 152%

Chi quản lý hành chính

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 1.631 138 8% 152%

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 179 69 38% 136%

1 Lệ phí 3 1,62 54% 233%

Lệ phí cấp giấy phép lao động 0 0 0% 0%

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 3 1,62 54% 233%

2 Phí 176 67 38% 135%

Phí thẩm định báo cáo đánh giá TĐMT 0 0 0% 0%

Phí thẩm định dự án đầu tư và quy hoạch 100 29 29% 126%

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều

của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách

đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

     Ban Quản lý Khu kinh tế công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

 Chương: 505

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2025

Biểu số 03

(Theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28/9/2018 của BTC)



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm 2025

Thực hiện 

Quý I

Thực hiện 

Quý I/ Dự 

toán năm 

(Tỷ lệ %)

Thực hiện năm nay 

so với cùng kỳ năm 

trước (Tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

Phí thẩm định TKCS 51 15 29% 68%

Phí thẩm định điều kiện hành nghề lĩnh vực 

môi tường
25 24 448%

B DỰ TOÁN CHI NSNN 45.965 3.530,10 8% 122%

I Nguồn ngân sách trong nước 45.965 3.530,10 8% 122%

1 Chi quản lý hành chính 11.404 2.419,54 21% 120%

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế 11.404 2.420 21% 120%

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8.440 2.399,97 28% 137%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 2.964 19,57 1% 8%

2
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề
705 4,7 1% 0%

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 705 5 1% 0%

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế 705 4,7 1% 0%

3 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 627 7,33 1% 40%

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 627 7 1% 40%

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế 627 7,33 1% 40%

4 Chi hoạt động kinh tế 33.229 1.099 3% 129%

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.328 538 23% 90%

Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế 2.328 537,992 23% 90%

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 30.901 561 2% 224%

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế 25.853 339,536 1% 142%

Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế 5.048 221,028 4% 1842%
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